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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Minh Ngà 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Quân; bà Lê Thị Thanh Thủy 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thanh Hoàng - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: Ông Bùi Tiến Dũng - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 06 tháng  03 năm 2019 tại Hội trường xét xử - Tòa án nhân dân 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ 

lý số: 04/2019/TLST- HS ngày 16 tháng 01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 11/2019/QĐXXST- HS ngày 13/02/2019 đối với bị cáo:  
 

Họ và tên: Phạm Văn C , Tên gọi khác: không có;   Giới tính: Nam; 

Sinh ngày 24/02/1990 tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; 

Nơi cư trú: Tổ 7, khu H , phường C , thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; 

Quốc tịch: Việt Nam    - Dân tộc: Kinh    -  Tôn giáo: không; 

Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: không; 

Họ tên bố: Phạm Văn Th , Họ tên mẹ: Phí Thị X  

Vợ, con: chưa có; 

Tiền án, tiền sự: không; 

Bị cáo bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 08/11/2018, hiện đang tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh. Có mặt tại phiên tòa 
 

*Bị hại:  

-Chị Trần Thị Thu H  – sinh năm 1974, Địa chỉ: Tổ 4 khu H , phường C  , 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.Có mặt tại phiên tòa 

       *Người làm chứng: 

-Chị Phí Thị X  – sinh năm 1964; Địa chỉ: Tổ 7, khu H , phường C , thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt tại phiên tòa 

-Anh Hoàng Anh Ph , anh  Phạm Tuấn H .Vắng mặt. 
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                              NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ ngày 07/11/2018, Phạm Văn C  đến quán nhà  chị Trần Thị 

Thu H  tại tổ 4 khu Hồng Thạch A phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả để 

uống bia cùng bạn.Trong lúc ngồi uống bia, Công nói chuyện với khách ngồi bàn 

bên cạnh, rồi đuổi người khách này về. Thấy vậy chị H  nhắc nhở C , nên giữa C  

và chị H  đã xảy ra việc cãi, chửi nhau. C  cầm 02 chiếc ghế nhựa và 01 chai thủy 

tinh ném về phía chị H  g nhưng không trúng. Chị H  trình báo công an phường 

Cẩm Thạch đến đưa C  về trụ sở để làm việc. Khi biết việc của C , chị Phí Thị X  

là mẹ của C  đã đến Công an phường Cẩm Thạch xin bảo lãnh cho Công về nhà. 

Sau khi về nhà, do bực tức chuyện cãi nhau với chị H , C  lấy 01 con dao dài 30cm 

ở bếp nhà C , mục đích tìm chị H  đánh để trả thù. Khoảng 23 giờ 50 phút cùng 

ngày, C  đi đến nhà chị H , thì thấy đã đóng cửa, nên C  cầm dao chém nhiều nhát 

làm hư hỏng biển hộp quảng cáo, bộ chữ Alu và rách nhiều chỗ trên 02 bộ cửa 

cuốn nhà chị Hằng. Sau đó C  được đưa đến Công an phường giải quyết. Cơ quan 

cảnh sát Điều tra công an thành phố Cẩm Phả thu giữ  01 con dao bằng kim loại 

dài 30cm, phần lưỡi dao dài 19cm, bản rộng 08cm do Phạm Văn C  giao nộp. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 113 ngày 16/11/2018, của Hội đồng định 

giá trong tố tụng hình sự thành phố Cẩm Phả, kết luận: sửa biển hộp quảng cáo trị 

giá 360.000đồng; thay bộ chữ Alu bằng xốp trị giá 1.350.000đồng; sửa chữa, thay 

thế 02 bộ cửa cuốn công nghệ Úc trị giá 26.131.465đồng. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa Phạm Văn Công khai nhận hành vi phạm 

tội như trên. Ngoài ra, Công còn khai  trước khi xảy ra sự việc giữa C  và chị H  

không có mâu thuẫn gì, nguyên nhân dẫn đến việc C  và chị H  xô sát cũng như 

việc C  cầm dao đến nhà chị H  là do C  uống quá nhiều bia nên không làm chủ 

được hành vi của mình. 

Trong quá trình điều tra, Người làm chứng là anh Hoàng Anh Ph  có lời khai 

thể hiện nội dung, anh là bạn của C , khoảng 20 giờ ngày 07/11/2018 Công rủ anh 

uống bia tại quán của chị H , sau khi uống hết 01 ca bia thấy C  có biểu hiện không 

bình thường thì anh bỏ về. (Bl 93) 

Người làm chứng là anh Phạm Tuấn H có lời khai, khoảng 21 giờ ngày 

7/11/2018 khi anh đi qua quán bia của chị H  anh thấy có sự việc xô sát, khi biết 

việc xô sát là giữa C  và chị H  anh đã vào can ngăn và bảo C  về nhưng C  không 

về, anh đã đi tìm chị X  là mẹ của C  báo tin.(BL 95) 

Người làm chứng khác là chị Phí Thị X  là mẹ của C  tại phiên tòa trình bày: 

tối ngày 07/11/2018, chị được anh H  là hàng xóm báo tin chị đã đến công an 

phường Cẩm Thạch bảo lãnh cho C  về. Trong lúc chị không để ý thì   C  bỏ ra 

ngoài, chị đã đi ra quán bia của chị H  để tìm Công thì thấy C  đang dùng dao chém 

vào biển quảng cáo, chém nhiều nhát vào cửa cuốn tại quán của chị H , khi đó C  

vẫn trong tình trạng say xỉn, sau đó chị đã báo gọi C  an phường đến giải quyết.  

Bị hại là chị Trần Thị Thu H  có mặt tại phiên tòa có lời khai xác nhận giữa 

chị và C  trước đó không có mâu thuẫn gì, nguyên nhân việc C  cầm dao đến quán 

của chị, chém làm hư hỏng tài sản của chị tối ngày 7/11/2018  là do C  vẫn còn bực 

tức việc hai bên xô sát xảy ra trước đó tại quán bia. Sau khi sự việc xảy ra chị đã 



 3 

giao nộp cho cơ quan điều tra USB trong đó clips ghi lại hình ảnh trích từ Camera 

cửa nhà chị.Về bồi thường dân sự, chị yêu cầu C phải bồi thường cho chị tổng số 

tiền 27.841.465đồng theo như kết luận của Hội đồng định giá. Tại phiên tòa chị 

nhận thấy C  ăn năn hối hận đã xin lỗi chị, chị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 Tài liệu có trong hồ sơ vụ án:  Biên bản khám nghiệm hiện trường; Bản 

ảnh hiện trường; Sơ đồ hiện trường; Bản ảnh hiện trường; Bản ảnh vật chứng chụp 

lại con dao do C  giao nộp; Bản ảnh chụp lại hình ảnh tại đoạn clips trích từ USB 

chị   giao nộp, các tài liệu này đều có nội dung thống nhất và phù hợp lời khai của 

các bị cáo, phù hợp lời khai người làm chứng chị Phí Thị X , phù hợp lời khai của 

bị hại là chị Trần Thị Thu H . 

 Tại bản cáo trạng số 08/CT-VKSCP ngày 15/01/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Cẩm Phả truy tố bị cáo Phạm Văn C về tội “Cố ý làm hư hỏng 

tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa kiểm sát viên 

trình bày luận tội  bị cáo với đề nghị kết tội bị cáo như nội dung bản cáo trạng đã 

truy tố; Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn C  từ  15 đến 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt 08/11/2018; 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo; buộc bị cáo phải bồi 

thường cho bị hại số tiền 27.841.465đồng , ngoài ra có quan điểm xử lý vật chứng, 

về án phí theo quy định của pháp luật. 

Tại phần tranh luận, bị cáo không tranh luận với lời luận tội của KiÓm s¸t 

viªn Bị cáo nói lời sau cùng, bị cáo ăn năn hối hận về hành vi của mình đề nghị 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Cẩm 

Phả, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến, 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

        Hội đồng xét xử xét thấy, tại phiên tòa bị cáo Phạm Văn C  khai báo hành vi 

phạm tội phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp lời khai của bị 

hại Trần Thị Thu H , phù hợp lời khai của người làm chứng, phù hợp các tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án.   

 Trên cơ sở các chứng cứ trên đủ căn cứ để kết luận khoảng 23 giờ 50 phút 

ngày 07/11/2018 tại tổ 4 khu Hồng thạch A phường Cẩm Thạch thành phố Cẩm 

Phả tỉnh Quảng Ninh, Phạm Văn C  có hành vi  dùng dao chém biển hộp quảng 
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cáo, bộ chữ Alu và 02 bộ cửa cuốn làm thiệt hại tổng giá trị 27.841.465 đồng của 

gia đình chị Trần Thị Thu H . 

 Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”  thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. Tội danh có khung hình 

phạt từ bị phạt tiền từ 10.000.000đồng đến 50.000.000đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt  tù từ  6 tháng đến 03 năm. Cáo trạng truy tố bị 

cáo, lời luận tội của kiểm sát viên tại phiên tòa là đúng người, đúng tội, đúng quy 

định của pháp luật.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở hữu tài 

sản của công dân, là khách thể  được luật hình sự  bảo vệ. Chỉ vì  bực tức do sô xát 

tại quán của chị H , bị cáo đã lấy dao đến nhà chị H , do nhà chị H  đã đóng cửa 

nên bị cáo đã dùng con dao loại dao chặt xương chém nhiều nhát vào biển hộp, 

phông chữ quảng cáo và 02 cánh cửa cuốn tại quán cũng là nhà của chị H , thiệt hại 

này phải sửa chữa trị giá 27.841.465 đồng. Bị cáo thực hiện hành vi trong trạng 

thái bị say xỉn không làm chủ được bản thân, thời điểm phạm tội vào lúc đêm 

khuya. Bị cáo phạm tội trong tình trạng say do uống nhiều bia, sử dụng con dao là 

loại dao dùng để chặt xương, tiềm ẩn tính nguy hiểm cao đe đọa xâm phạm tính 

mạng, sức khỏe  người khác. Hành vi bị cáo thực hiện thể hiện tính hung hãn, coi 

thường pháp luật.Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ làm hư hỏng tài 

sản của chị Hằng mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội tại địa phương, 

gây tâm lý lo lắng hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì vậy cần thiết phải 

xử lý cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo nói riêng và 

phòng ngừa tội phạm nói chung. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử  xét 

thấy bị cáo phạm tội lần đầu, tội danh có khung hình phạt cao nhất bị xử phạt tù 

đến 03 năm, nên xác định bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, tỏ thái độ 

ăn năn hối hận về hành vi phạm tội;  được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên 

bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  quy định tại điểm i, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo không phải chịu tình tiết tăng 

nặng nào. 

 [4 ] Hội đồng xét xử đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội 

của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng để quyết 

định hình phạt đối với bị cáo. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa chị H  yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường cho chị số tiền thiệt hại về tài sản theo như kết luận của hội đồng định giá , 

tổng giá trị là 27.841.465 đồng, yêu cầu này của chị H  phù hợp và có căn cứ, buộc 

bị cáo phải bồi thường cho chị H  số tiền 27.841.465 đồng. 

[6] Về vật chứng: 01 con dao do Phạm Văn C  giao nộp, xác định là vật 

dùng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy. 

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 
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  [7]Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định. 

         [8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: khoản 1 Điều 178; điểm i , s khoản 1, khoản 2  Điều 51 Bộ luật hình 

sự ; 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn C  phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Văn C 15 (mười lăm) tháng  tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt  08/11/2018. 

Áp dụng điểm a  khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự ; điểm a khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 con dao bằng kim loại dài 30cm, phần lưỡi dao dài 

19cm, bản rộng 08cm, cán nhựa màu đen, lưỡi dao có nhiều vết sứt mẻ, đã qua sử 

dụng. 

(Hiện trạng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 48/BB-THA ngày             

26/02/2019 của cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả.) 

-Áp dụng khoản 2 Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 584, Điều 585, Điều 589 

Bộ luật dân sự 2015; buộc bị cáo Phạm Văn Công phải bồi thường cho chị Trần 

Thị Thu Hằng số tiền 27.841.465đồng (hai mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi mốt 

nghìn bốn trăm sáu mươi lăm đồng) 

- Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; buộc 

bị cáo Phạm Văn C  phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm và 1.392.000đồng (một triệu ba trăm chín mươi hai nghìn đồng) án phí 

dân sự sơ thẩm. 

(Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, chị Trần Thị Thu H  có đơn yêu cầu 

thi hành án, nếu bị cáo Phạm Văn C  chậm trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền 

chậm trả theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015 

tương ứng với thời gian chậm trả. 

 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự.) 
  

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, bị hại là chị Trần Thị Thu H , báo 

cho biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./. 
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  Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh QN; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh QN; 
 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. Cẩm 

Phả 

- Công an TP Cẩm Phả, CQ THA hình 

sự; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh QN; 

- Chi cục thi hành án dân sự  TP.Cẩm 

Phả; 

- Bị cáo, Người có QLNVLQ; 

- Lưu hồ sơ, lưu văn phòng. 

 

   THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ  

  
 

 

\ 

 

 

 

                      

                Đặng Thị Minh Ngà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


